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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ VINH

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Vinh, ngày        tháng       năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh ban hành 

kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VINH
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/ NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/ NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật;

Theo  đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh ban 
hành kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực: 39 văn bản (Phụ 
lục I kèm theo) 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành toàn bộ:  62 
văn bản (Phụ lục II kèm theo) 

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế 
hoặc bãi bỏ: 08 văn bản (Phụ lục III kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng HĐND - UBND Thành phố phối hợp với phòng 
Tư pháp chịu trách nhiệm niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật tại Trụ sở của HĐND, UBND Thành phố và đăng tải trên Cổng thông tin điện 
tử của UBND Thành phố.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố, Trưởng phòng Tư pháp, 

Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;
- TTr Thành uỷ; TTr HĐND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Lưu: VT,TP.

            CHỦ TỊCH

         Trần Ngọc Tú

                                                                              



Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND  THÀNH PHỐ VINH BAN HÀNH 

CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 
 (Kèm theo Quyết định  số:        /QĐ-UBND  ngày     /      /2024   của  Chủ tịch UBND thành phố Vinh)

STT Tên loại 
văn bản

Số ký hiệu, ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú

I . NGHỊ QUYẾT

1 Nghị quyết 27/2009/NQ-HĐND 
Ngày 14/7/2009

Về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm 
pháp luật do HĐND thành phố Vinh ban hành từ ngày 
31/12/2007 trở về trước.

Ngày 21/7/2009

2 Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND 
Ngày 17/7/2012

Về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản QPPL do 
HĐND thành phố Vinh ban hành từ ngày 31/12/2011 
trở về trước.

Ngày 24/7/2012

3 Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND 
Ngày 26/12/2014

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm 
pháp luật do HĐND thành phố Vinh ban hành từ ngày 
31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành.

Ngày 01/01/2015

4 Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND 
Ngày 22/12/2020

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND 
ngày 19/8/2019 của HĐND thành phố Vinh ban hành 
một số cơ chế, chính sách trong đầu tư phát triển đô 
thị thành phố Vinh.

Ngày 29/12/2020

5 Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND 
Ngày 19/4/2021

Về việc giao UBND thành phố Vinh quyết định chủ 
trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự 
án đầu tư công nhóm C.

Ngày 26/4/2021

6 Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND 
Ngày 24/12/2021

Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành 
phố Vinh Ngày 31/12/2021

7 Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND
 Ngày 15/12/2022

Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND 
thành phố Vinh Ngày 22/12/2022

8 Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND
Ngày 22/12/2023

Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND 
thành phố Vinh Ngày 29/12/2023
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II. QUYẾT ĐỊNH

9 Quyết định 337/2000/QĐ-UBND
Ngày 05/4/2000

Về việc ban hành quy định quản lý vật liệu nổ và rà 
phá bom mìn trên địa bàn thành phố Vinh. Ngày 12/4/2000

10 Quyết định 07/2011/QĐ-UBND
Ngày 29/7/2011

Về việc ban hành Quy định thành lập và nhiệm vụ 
của lực lượng tham gia giải quyết tình hướng phức 
tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Vinh

Ngày 06/8/2011

11 Quyết định 09/2011/QĐ-UBND
Ngày 23/9/2011

Về việc sửa đổi một phần nội dung Quyết định số 
07/2011/ QĐ-UBND ngày 29/7/2011 ban hành quy 
định thành lập và nhiệm vụ của lực lượng tham gia 
giải quyết tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên 
địa bàn thành phố Vinh.

Ngày 30/9/2011

12 Quyết định 06/2014 /QĐ -UBND
Ngày 19/3/2014

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và 
sử dụng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên. Ngày 16/3/2014

13 Quyết định 11/2014 /QĐ-UBND
Ngày 11/11/2014

Về việc ban hành quy định huy động, tiếp nhận, quản 
lý và sử dụng công đức bằng hiện vật đối với các đền, 
chùa, di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn thành phố 
Vinh.

Ngày 18/11/2014

14 Quyết định 08/2015/QĐ-UBND
Ngày 22/6/2015

Ban hành Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện bồi 
thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn thành phố Vinh

Ngày 29/6/2015

15 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND
Ngày 18/4/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND 
ngày 22/6/2015 ban hành quy định về công nhận lại 
quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, chuyển mục 
đích sử dụng đất; chuyển nhượng, tặng cho quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành 
phố Vinh.

Ngày 25/4/2017

16 Quyết định 01/2019/QĐ-UBND
 Ngày 19/12/2019

V/v bãi bỏ Quyết định số 17/2004/QĐ-UBND ngày 
28/10/2004 và Quyết định số 18/2004/ QĐ-UBND 
ngày 28/10/2004 của UBND thành phố Vinh

Ngày 25/12/2019
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17 Quyết định 01/2020/QĐ-UBND
Ngày 08/9/2020

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Giáo dục và 
Đào tạo thành phố Vinh.

Ngày 15/9/2020

18 Quyết định 02/2020/QĐ-UBND
Ngày 18/9/2020

Ban hành quy định thu gom, lưu giữ, vận chuyển và  
xử lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành 
phố Vinh

Ngày 25/9/2020

19 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND
Ngày 05/11/2020

V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 
UBND thành phố Vinh ban hành Ngày 12/11/2020

20 Quyết định 04/2020/QĐ-UBND
Ngày 06/11/2020

V/V bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 
UBND thành phố Vinh ban hành Ngày 13/11/2020

21 Quyết định 01/2021/QĐ-UBND
 Ngày 26/02/2021

V/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng 
HĐND-UBND thành phố Vinh.

Ngày 05/3/2021

22 Quyết định 02/2021/QĐ-UBND
Ngày 26/02/2021

V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Tài chính- 
Kế hoạch thành phố Vinh.

Ngày 05/3/2021

23 Quyết đinh
05/2021/QĐ-UBND

Ngày 26/02/2021
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra thành phố 
Vinh.

Ngày 05/3/2021

24 Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 Ngày 26/02/2021

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Tư pháp thành 
phố Vinh.

Ngày 05/3/2021

25 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND
 Ngày 29/10/2021

 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 
UBND thành phố Vinh ban hành Ngày 05/11/2021

26 Quyết định 01/2022/QĐ-UBND
 Ngày 03/8/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Quản lý đô thị  
thành phố Vinh.

Ngày 09/8/2022

27 Quyết định 02/2022/QĐ-UBND
 Ngày 04/8/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Nội vụ  thành 
phố Vinh.

Ngày 10/8/2022

28 Quyết định 03/2022/QĐ-UBND
 Ngày 15/8/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Lao động- 
Thương binh và xã hội  thành phố Vinh.

Ngày 22/8/2022
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29 Quyết định 04/2022/QĐ-UBND
 Ngày 29/8/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Y tế  thành phố 
Vinh.

Ngày 12/9/2022

30 Quyết định 05/2022/QĐ-UBND
 Ngày 08/9/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Tài nguyên và 
Môi trường thành phố Vinh.

Ngày 16/9/2022

31 Quyết định 06/2022/QĐ-UBND
Ngày 14/12/2022

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND 
thành phố Vinh ban hành Ngày 22/9/2022

32 Quyết định 07/2022/QĐ-UBND
Ngày 14/12/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Văn hóa và 
Thông tin thành phố Vinh.

Ngày 21/12/2022

33 Quyết định 01/2023/QĐ-UBND
 Ngày 24/11/2023

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND 
thành phố Vinh ban hành Ngày 01/12/2023

34 Quyết định 02/2023/QĐ-UBND
Ngày 29/12/2023

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Phòng kinh tế 
thành phố Vinh.

Ngày 08/01/2024

III. CHỈ THỊ

35 Chỉ thị 02/2007/CT-UBND
Ngày 18/01/2007

V/v tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Nói không với 
tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo 
dục".

Ngày 25/01/2007

36 Chỉ thị 19/2010/CT-UBND
Ngày 18/10/2010 V/v triển khai Luật lý lịch Tư pháp trên địa bàn TP Ngày 25/10/2010

37 Chỉ thị 01/2012/CT-UBND
Ngày 10/01/2012

 Về việc triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi 
nông nghiệp. Ngày 17/01/2012

38 Chỉ thị 07/2014/CT-UBND
Ngày 04/7/2014

 Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 
trong hoạt động của các phòng chuyên môn, các đơn 
vị sự nghiệp, UBND các phường, xã trên địa bàn  
Thành phố Vinh 

Ngày 11/7/2014

39 Chỉ thị 05/2015/CT-UBND
Ngày 22/9/2015

 Về việc tăng cường quản lý chống thất thu thuế trong 
lĩnh vực kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố 
Vinh

Ngày 29/9/2015
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Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND THÀNH PHỐ VINH BAN HÀNH 

HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 
 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND  ngày     /     /2024  của  Chủ tịch UBND thành phố Vinh)

TT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu, ngày 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực

I. NGHỊ QUYẾT

1 Nghị quyết 23/2009/NQ - HĐND
Ngày 14/7/2009

Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An năm 2020

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
04/2021/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND Thành 
phố Vinh

Ngày 31/12/2021

2 Nghị quyết 29/2010/NQ-HĐND
Ngày 06/01/2010

Về việc thông qua quy hoạch  sử dụng đất 
đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến 
năm 2015 của Thành phố Vinh

Đã được thay thế bằng Nghị 
quyết số 04/2017/NQ-HĐND 
ngày 16/12/2017 của HĐND 

Thành phố Vinh

Ngày 02/02/2018

     
3 Nghị quyết 06/2015/NQ –HĐND

Ngày 23/12/2015

Về một số chính sách khen thưởng việc 
thực hiện chính sách Dân số-Kế hoạch hóa 
gia đình đối với khối, xóm trên địa bàn 
thành phố Vinh. 

Căn cứ pháp lý ban hành là Nghi 
quyết số 170/2015/NQ-HĐND 
ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh 
Nghệ An đã được thay thế bằng 

Nghị quyết số 15/2020/ NQ-
HĐND ngày 13/11/2020 của 

HĐND tỉnh Nghệ An (
có hiệu lực ngày 01/01/2021)

Ngày 01/01/2021

4 Nghi quyết 16/2016/NQ-HĐND
Ngày 21/12/2016

Nghị quyết Ban hành quy chế hoạt động 
của Hội đồng nhân dân thành phố Vinh 
khóa XX, nhiệm lỳ 2016-2021.

Được bãi bõ bởi Nghị quyết số 
04/2021/NQ-HĐND ngày 

24/12/2021 của HĐND Thành 
phố Vinh

Ngày 31/12/2021
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5 Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND
Ngày 21/12/2016

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 
2016-2020 Hết hiệu lực theo thời gian Ngày 31/12/2020

6 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND
Ngày 20/7/2017

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) của 
thành phố Vinh

Hết hiệu lực theo thời gian Ngày 31/12/2020

7 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND
Ngày 26/12/2017

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 
đầu của kỳ điều chỉnh quy hoạch thành phố 
Vinh

Hết hiệu lực theo thời gian Ngày 31/12/2020

8 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai 
đoạn 2016-2020 của thành phố Vinh

Hết hiệu lực theo thời gian Ngày 31/12/2020

9 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2019

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 
tháng cuối năm 2019 Hết hiệu lực theo thời gian Ngày 31/12/2019

10 Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND
Ngày 16/7/2019

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 
trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 
của thành phố Vinh.

Hết hiệu lực theo thời gian Ngày 31/12/2020

11 Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND
Ngày 19/8/2019

Về việc ban hành một số chính sách trong 
đầu tư phát triển đô thị thành phố Vinh

Được bãi bỏ bởi Nghi quyết số 
05/2020/ NQ-HĐND ngày 

22/12/2020 của HĐND thành 
phố Vinh.

Ngày 29/12/2020

12 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND
Ngày 22/12/2020

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 
năm 2021

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
03/2022/NQ-HĐND ngày 

15/12/2022 của HĐND thành 
phố Vinh

Ngày 22/12/2022

13 Nghi quyết 02/2021/NQ-HĐND
 Ngày 19/4/2021

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 
tháng cuối năm 2021

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
03/2022/NQ-HĐND ngày 

15/12/2022 của HĐND thành 
phố Vinh

Ngày 22/12/2022

14 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND
Ngày 24/12/2021

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 
2022

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
02/2023/NQ-HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND thành 
phố Vinh

Ngày 29/12/2023
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15 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 
tháng cuối năm 2022

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 

22/12/2023 của HĐND thành 
phố Vinh

Ngày 29/12/2023

II. QUYẾT ĐỊNH

16 Quyết định
1029/1988/QĐ-

UBND
Ngày 10/8/1988

V/v cấm khai thác đất đá tại núi Quyết.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

12/2021/QĐ-UBND ngày 
29/10/2021

Ngày 05/11/2021

17 Quyết định 08/2008/QĐ-UBND
Ngày 19/03/2008

V/v ban hành "Quy định tạm thời quản lý 
hoạt động kinh doanh ăn uống tại phố ăn 
đêm phường Cửa Nam".

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
Ngày 05/11/2021

18 Quyết định 17/2008/QĐ-UBND
Ngày 03/7/2008

V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các 
đơn vị về bảo đảm an toàn hệ thống điện và 
an toàn thông tin trong hoạt động điện lực 
trên địa bàn TP

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

24/11/2023
Ngày 01/12/2023

19 Quyết định 05/2010/QĐ-UBND
Ngày 09/4/2010

Ban hành quy chế quản lý và hoạt động 
của bãi tập kết vật liệu xây dựng xã Hưng 
Đông - Thành phố Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
04/2020/QĐ-UBND ngày 

06/11/2020
Ngày 13/11/2020

20 Quyết định 16/2010/QĐ-UBND
Ngày 26/11/2010

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế quản lý Bãi tập kết và kinh doanh vật 
liệu xây dựng tại xã Hưng Đông - TP Vinh 
được ban hành kèm theo QĐ số 
05/2010/QĐ-UBND ngày 09/04/2010 của 
UBND TP Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
04/2020/QĐ-UBND ngày 

06/11/2020
Ngày 13/11/2020

21 Quyết định 03/2011/QĐ-UBND
Ngày 24/01/2011

Về việc ban hành bản hướng dẫn việc thu, 
chi các quỹ: Bảo trợ trẻ em; Đền ơn đáp 
nghĩa; Phòng chống lụt bão trên địa bàn 
thành phố Vinh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
06/2022/QĐ-UBND ngày 

14/9/2022
Ngày 20/9/2022

22 Quyết định 09/2012/ QĐ-UBND
Ngày 19/4/2012

Quyết định ban hành quy  chế bảo vệ bí 
mật Nhà nước trên địa bàn Thành phố 
Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
06/2022/QĐ-UBND ngày 

14/9/2022
Ngày 20/9/2022
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23 Quyết định 06/2013 /QĐ-UBND
Ngày 27/8/2013

 Về việc ban hành Quy định dạy thêm học 
thêm trên địa bàn thành phố Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
03/2020/QĐ-UBND ngày 

05/11/2020
Ngày 12/11/2020

24 Quyết định 02/2014 /QĐ-UBND
Ngày 10/01/2014

Về việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố 
Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
Ngày 05/11/2021

25 Quyết định 10/2014 /QĐ-UBND
Ngày 08/7//2014

Quyết định sửa đổi tiết 4 khoản 1, tiết 2 
khoản 2 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của 
UBND thành phố Vinh về việc tăng cường 
công tác quản lý đối với hoạt động quảng 
cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Vinh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

24/11/2023
Ngày 01/12/2023

26 Quyết định 12/2014 /QĐ-UBND
Ngày 16/12/2014

Về việc ban hành quy định quản lý hoạt 
động tang lễ theo nếp sống văn hóa trên địa 
bàn thành phố Vinh

Được bãi bõ bởi Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

24/11/2023
Ngày 01/12/2023

27 Quyết định 06/2015 /QĐ-UBND
Ngày 21/4/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Đội Quản 
lý trật tự đô thị thành phố Vinh với UBND 
các phường, xã trong công tác quản lý trật 
tự đô thị trên địa bàn thành phố Vinh

Được bãi bỏ bởi Quyết  định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
Ngày 05/11/2021

28 Quyết định 02/2016/QĐ-UBND
Ngày 11/3/2016

Ban hành  quy định về một số chính sách 
khen thưởng việc thực hiện chính sách Dân 
số-KHHGĐ đối với khối, xóm trên địa bàn 
thành phố Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
Ngày 05/11/2021

29 Quyết định 04/2016/QĐ-UBND
Ngày 29/4/2016

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử 
dụng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ và phát triển 
hợp tác xã thành phố Vinh ủy thác qua 
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An 
để cho vay đối với hợp tác xã và hộ gia đình 
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành 
phố Vinh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
03/2020/QĐ-UBND ngày 

05/11/2020
Ngày 12/11/2020

30 Quyết định 09/2016/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2016

Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư 
xây dựng cơ bản, đầu tư phát triển kinh tế 
thuộc lĩnh vực sản xuất nông- ngư nghiệp, 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
03/2020/QĐ-UBND ngày 

05/11/2020
Ngày 12/11/2020
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hàng hóa từ nguồn ngân sách trên địa bàn 
thành phố Vinh

31 Quyết định 01/2017/QĐ-UBND
Ngày 10/02/2017

 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
06/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013của 
UBND thành phố Vinh về ban hành Quy 
định dạy thêm học thêm trên địa bàn thành 
phố Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
03/2020/QĐ-UBND ngày 

05/11/2020
Ngày 12/11/2020

32 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND
Ngày 25 /7/2017

 Về việc ban hành quy định phân công, 
phân cấp, ủy quyền một số nội dung về 
quản lý đầu tư công trên địa bàn thành phố 
Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

24/11/2023 của UBND Thành 
phố Vinh

Ngày 01/12/2023

33 Quyết định 03/2021/QĐ-UBND
Ngày 26/02/2021

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của 
phòng Lao động- Thương binh và xã hội  
thành phố Vinh.

Được thay thế bởi Quyết định số 
03/2022/QĐ-UBND ngày 

15/8/2022.
Ngày 22/8/2022

34 Quyết định 04/2021/QĐ-UBND
Ngày 26/02/2021

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của 
phòng Kinh tế thành phố Vinh.

Được thay thế bởi  Quyết định 
số 02/2023 ngay 29/12/2023 Ngày 08/01/2023

35 Quyết định 06/2021/ QĐ-UBND
Ngày 26/02/2021

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của 
phòng Y tế  thành phố Vinh.

Được thay thế bởi Quyết định số 
04/2022/QĐ-UBND ngày 

29/8/2022
Ngày 12/9/2022

36 Quyết định 07/2021/ QĐ-UBND
Ngày 26/02/2021

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của 
phòng Quản lý đô thị  thành phố Vinh.

Được thay thế bởi Quyết định số 
01/2022/ QĐ-UBND ngày 

09/8/2022
Ngày 17/9/2022

37 Quyết định 08/2021/ QĐ-UBND
Ngày 26/02/2021

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của 
phòng Tài nguyên và Môi trường thành 
phố Vinh.

Được thay thế bởi Quyết định số 
05/2022/QĐ-UBND ngày 

08/9/2022
Ngày 16/9/2022

38 Quyết định 10/2021/QĐ-UBND
Ngày 26/02/2021

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của 
phòng Nội vụ  thành phố Vinh.

Được thay thế bởi Quyết định số 
02/2022/ QĐ-UBND ngày 

04/8/2022
Ngày 11/8/2022
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39 Quyết định 11/2021/ QĐ-UBND
Ngày 26/02/2022

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của 
phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 
Vinh.

Được thay thế bởi Quyết định số 
07/2022/ QĐ-UBND ngày 

14/12/2022
Ngày 21/12/2022

III. CHỈ THỊ

40 Chỉ thị 24/2003/CT-UBND
Ngày 11/8/2003

V/v đẩy mạnh phong trào khuyến học trong 
phát triển sự nghiệp giáo dục.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

24/11/2023
Ngày 01/12/2023

41 Chỉ thị 14/2005/CT-UBND
Ngày 24/5/2005

V/v tăng cường quản lý thu thuế đối với 
hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn 
thành phố Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
Ngày 05/11/2021

42 Chỉ thị 16/2005/CT-UBND
Ngày 26/7/2005

V/v tăng cường công tác quản lý thu ngân 
sách đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ: 
cho thuê nhà, thuê phòng trọ, kiốt, nhà cho 
sinh viên thuê và địa điểm văn phòng làm 
việc của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
Thành phố Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
Ngày 05/11/2021

43 Chỉ thị 17/2005/CT-UBND
Ngày 28/9/2005

V/v cấm rửa xe, kinh doanh vật liệu xây 
dựng trên vỉa hè các tuyến đường phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
06/2022/QĐ-UBND ngày 

14/9/2022
Ngày 20/9/2022

44 Chỉ thị 05/2006/CT-UBND
Ngày 07/4/2006

V/v tăng cường công tác quản lý phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ góp phần 
bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
06/2022/QĐ-UBND ngày 

14/9/2022
Ngày 20/9/2022

45 Chỉ thị 06/2007/CT-UBND
Ngày 13/3/2007

V/v tăng cường công tác thu phí, lệ phí 
trên địa bàn thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
Ngày 05/11/2021

46 Chỉ thị 02/2008/CT-UBND
Ngày 10/01/2008

V/v triển khai Pháp lệnh dân chủ ở 
phường, xã.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

24/11/2023
Ngày 01/12/2023
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47 Chỉ thị 10/2008/CT-UBND
Ngày 22/5/2008

V/v kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng 
của các tổ chức được nhà nước giao đất, 
cho thuê đất trên địa bàn TP.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
Ngày 05/11/2021

48 Chỉ thị 16/2008/CT-UBND
Ngày 26/8/2008

V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng 
chống tội phạm và đảm bảo an toàn giao 
thông đô thị trên địa bàn TP.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

24/11/2023
Ngày 01/12/2023

49 Chỉ thị
17/2008/CT-UBND

Ngày 11/9/2008

V/v tăng cường quản lý thu thuế đối với 
dịch vụ cho thuê nhà, ki ốt, mặt bằng và 
nhà xưởng để sản xuất kinh doanh trên địa 
bàn.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021 Ngày 05/11/2021

50 Chỉ thị 18/2008/CT-UBND
Ngày 21/10/2008

V/v triển khai thực hiện thuế thu nhập cá 
nhân

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
Ngày 05/11/2021

51 Chỉ thị 19/2008/CT-UBND
Ngày 27/10/2008

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh môi 
trường, trật tự đô thị và chỉ đạo thực hiên 
các chỉ tiêu KT- XH, QPAN trên địa bàn 
TP Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021 Ngày 05/11/2021

52 Chỉ thị 06/2009/CT-UBND
09/04/2009

V/v triển khai thực hiện Luật bảo hiểm xã 
hội về chính sách Bảo hiểm thất nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
Ngày 05/11/2021

53 Chỉ thị 14/2009/CT-UBND
Ngày 10/8/2009

V/v tăng cường quản lý thu thuế tài 
nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt 
động khai thác và thu mua tài nguyên 
khoáng sản trên địa bàn TP Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021 Ngày 05/11/2021

54 Chỉ thị 06/2010/CT-UBND
Ngày 08/02/2010

V/v tăng cường công tác bảo hộ lao động, 
an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống 
cháy nổ trên địa bàn TP Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
Ngày 05/11/2021

55 Chỉ thị 07/2011/CT-UBND
Ngày 07/7/2011

Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối 
với hoạt động kinh doanh quán bar trên địa 
bàn thành phố Vinh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
Ngày 05/11/2021

56 Chỉ thị 02/2012/CT-UBND
Ngày 15/02/2012

  Về việc tiếp tục chỉ đạo triệt xóa băng, 
nhóm tội phạm nguy hiểm trên địa bàn 
Thành phố Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
06/2022/QĐ-UBND ngày 

14/9/2022
Ngày 20/9/2022
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57 Chỉ thị 05/2012/CT-UBND
Ngày 13/6/2012

 Về việc tăng cường công tác quản lý chất 
lượng công trình xây dựng trên địa bàn 
Thành phố Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

24/11/2023
Ngày 01/12/2023

58 Chỉ thị 01/2013/CT- UBND
Ngày 01/02/2013

  Về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối 
với hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa 
bàn thành phố Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2023/QĐ-UBND ngày 

24/11/2023
Ngày 01/12/2023

59 Chỉ thị 08/2013/CT- UBND
Ngày 18/12/2013

 Về việc tăng cường quản lý hoạt động xe 
quá khổ, quá tải, xe khách, xe công nông, 
xe kéo theo xe máy trên địa bàn thành phố 
Vinh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
06/2022/QĐ-UBND ngày 

14/9/2022 Ngày 20/9/2022

60 Chỉ thị 09/2014/CT-UBND
Ngày 03/10/2014

Về việc tăng cường công tác phòng, chống 
tội phạm trộm cắp tài sản cướp giật tài sản 
trên địa bàn thành phố Vinh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
06/2022/QĐ-UBND ngày 

14/9/2022
Ngày 20/9/2022

61 Chỉ thị 04/2015/CT-UBND
Ngày 02/7/2015

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà 
nước về hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên 
địa bàn Thành phố Vinh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
06/2022/QĐ-UBND ngày 

14/9/2022
Ngày 20/9/2022

62 Chỉ thị 07/2016/CT-UBND
Ngày 08/6/2016

Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện 
phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối 
nước cho trẻ em trên  địa bàn thành phố 
Vinh năm 2016

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
12/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
Ngày 05/11/2021
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Phụ lục III
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND THÀNH PHỐ VINH BAN HÀNH

 CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019–2023 
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND  ngày        /      /2024 của Chủ tịch UBND thành phố Vinh)

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Trích yếu nội 
dung văn bản

Kiến nghị
(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 
hoặc bãi bỏ)

Lý do kiến nghị
Cơ quan

tham 
mưu

Thời hạn
xử lý 

1 Nghị 
quyết

02/2022/NQ-HĐND
Ngày 15/12/2022

Về nhiệm vụ 
phát triển kinh 
tế - xã hội năm 

2023

Bãi bỏ Thời gian thực hiện đã hết

Văn 
phòng 

HĐND-
UBND 

Thành phố

Năm 2024

2 Quyết 
định

337/2000/QĐ-UBND
Ngày 05/4/2000

Về việc ban 
hành quy định 
quản lý vũ khí, 
vật liệu nổ và rà 

phá bom mìn 
trên địa bàn 

thành phố Vinh

Thay thế

- Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành (sửa 
đổi) ngày 21/6/1994 đã hết hiệu lực; được thay thế bằng 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019.

- Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản 
lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã hết hiệu lực. Văn 
bản pháp luật hiện hành điều chỉnh vũ khí vật liệu nổ và công 
cụ hỗ trợ là Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 
cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017; Nghị định số 79/2018/NĐ-CP 
ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ.

Ban chỉ 
huy quân 
sự Thành 

phố

 Năm 2024
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Trích yếu nội 
dung văn bản

Kiến nghị
(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 
hoặc bãi bỏ)

Lý do kiến nghị
Cơ quan

tham 
mưu

Thời hạn
xử lý 

3 Quyết 
định

07/2011/QĐ-UBND
Ngày 29/7/2011

Về việc ban 
hành Quy định 

thành lập và 
nhiệm vụ của lực 
lượng tham gia 
giải quyết tình 
huống phức tạp 

về an ninh trật tự 
trên địa bàn 

thành phố Vinh.

Thay thế

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực 
pháp luật.
- Để phù hợp với quy định của Luật Lực lượng tham 
gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và quy định mới của 
UBND tỉnh Nghệ An.

Công an 
Thành phố

Sau khi Luật 
Lực lượng 

tham gia bảo 
vệ an ninh 

trật tự cơ sở 
và quy định 

mới của 
UBND tỉnh 
được ban 

hành.

4 Quyết 
định

09/2011/QĐ-UBND
Ngày 23/9/2011

Về việc sửa đổi 
một phần nội 

dung Quyết định 
số 07/2011/QĐ-

UBND ngày 
29/7/2011 về 
việc ban hành 
quy định thành 
lập và nhiệm vụ 
của lực lượng 
tham gia giải 

quyết tình huống 
phức tạp về an 
ninh trật tự trên 
địa bàn thành 

phố Vinh.

Thay thế

- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực 
pháp luật.
- Để phù hợp với quy định của Luật Lực lượng tham 
gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và quy định mới của 
UBND tỉnh Nghệ An.

Công an 
Thành phố

Sau khi Luật 
Lực lượng 

tham gia bảo 
vệ an ninh 

trật tự cơ sở 
và quy định 

mới của 
UBND tỉnh 
được ban 

hành.



17

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Trích yếu nội 
dung văn bản

Kiến nghị
(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 
hoặc bãi bỏ)

Lý do kiến nghị
Cơ quan

tham 
mưu

Thời hạn
xử lý 

5 Quyết 
định

08/2015/QĐ-UBND
Ngày 22/6/2015

Ban hành Quy 
chế phối hợp tổ 
chức thực hiện 
bồi thường hỗ 

trợ và tái định cư 
khi Nhà nước 

thu hồi đất trên 
địa bàn thành 

phố Vinh

Sửa đổi, bổ sung

- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 đã hết 
hiệu lực; được thay thế bằng Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định 
quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
- Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của 
UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An được thay thế bằng Quyết định số 58/2015/QĐ-
UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành 
quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 
24/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Nghệ 
An ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của 
UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về việc thu hồi đất; 
giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên 
địa bàn tỉnh Nghệ An được thay thế bằng Quyết định số 
36/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 cua UBND tỉnh Nghệ 
An ban hành quy định về việc thu hồi đất; giao đất, cho thuê 
đất và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 
các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất mà được nhà nước giao 
đất không thu tiền sử dụng đất và các tổ chức được nhà nước 

Phòng Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

Năm 2024
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Trích yếu nội 
dung văn bản

Kiến nghị
(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 
hoặc bãi bỏ)

Lý do kiến nghị
Cơ quan

tham 
mưu

Thời hạn
xử lý 

cho thuê đất để khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ 
An.

6 02/2020/QĐ-UBND
Ngày 18/9/2020

Ban hành quy 
định về thu gom, 

lưu giữ, vận 
chuyển và xử lý 

chất thải rắn 
thông thường 
trên địa bàn 

thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An.

Sửa đổi, bổ sung

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
được sửa đổi, bổ sung bằng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;
 -Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014 đã hết hiệu lực; 
được thay thế bằng Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường” đã hết hiệu lực; được thay thế bằng Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
-Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính 
phủ về quản lý chất thải và phế liệu đã hết hiệu lực.
-Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính 
phủ về  xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường  đã hết hiệu lực; được thay thế bằng Nghị định số 
45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vưc bảo vệ môi trường. 
- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của 
UBND tỉnh Nghệ An quy định về bảo vệ môi trường trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An đã hết hiệu lực.

Phòng Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

Năm 2024

7 Quyết 
định

Số 02/2021/QĐ-
UBND

Ngày 26/02/2021

Ban hành quy 
định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ 
chức và biên chế 

của phòng Tài 
chính - Kế hoạch 
thành phố Vinh.

Thay thế

Để phù hợp với quy định của Thông tư số 04/2022/TT-BTC 
ngày 28/01/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện và 
Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 06/5/2022 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và phòng Tài chính - kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện. 

Phòng
 Tài chính 

- Kế 
hoạch 

Năm 2024
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Trích yếu nội 
dung văn bản

Kiến nghị
(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 
hoặc bãi bỏ)

Lý do kiến nghị
Cơ quan

tham 
mưu

Thời hạn
xử lý 

8 Quyết 
định

05/2021/QĐ-UBND
Ngày 26/02/2021

Ban hành quy 
định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ 
chức và biên chế 
của  Thanh tra  

thành phố Vinh.

Thay thế Luật Thanh tra năm 2010 hết hiệu lực, được thay thế bằng 
Luật Thanh tra năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023).

Thanh tra 
Thành phố Năm 2024
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